
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TIÊN LÃNG 
 

Số: 1029/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tiên Lãng, ngày 03 tháng 12 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ 

 kê khai tài sản, thu nhập năm 2025 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TIÊN LÃNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

 Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về 
kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, 
đơn vị; 

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND xã và Phòng Văn hoá xã hội xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai 

tài sản, thu nhập năm 2025 gồm 63 người (có danh sách cụ thể kèm theo). 

 Điều 2. Hội đồng nhân dân xã, Ban chỉ huy quân sự xã, Thủ trưởng các phòng 

chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, 

các đơn vị trường học trên địa bàn xã triển khai đến người có nghĩa vụ kê khai tài sản, 

thu nhập năm 2025 theo danh sách tại Điều 1 Quyết định này để tiến hành kê khai đúng 

mẫu (theo phụ lục số I, II kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP); kiểm tra, ký nhận, 

công khai, lập sổ theo dõi tại đơn vị; gửi 02 bản kê khai tài sản, thu nhập và báo cáo kết 

quả triển khai thực hiện công tác kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 

2025 về UBND xã (qua Văn phòng HĐND và UBND xã). 

Điều 3.  Giao Văn phòng HĐND và UBND xã tiếp nhận và bàn giao bản kê khai 

tài sản, thu nhập năm 2025 cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền theo 

quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có 

liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận: 
- Thanh tra thành phố; 

- TT Đảng ủy; TT HĐND; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ; 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Phạm Văn Giang 
 

     



UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TIÊN LÃNG 
 

DANH SÁCH  

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2025 

Thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ quản lý 
(Kèm theo Quyết định số: 1029 /QĐ-UBND, ngày 03 /12/2025 của UBND xã) 

Số TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ Ghi chú 

Khối cơ quan 

1 Nguyễn Trọng Tuân 

Hội đồng nhân dân 

xã 

Phó Chủ tịch HĐND 

xã 

Kê khai hàng 

năm  

2 Bùi Hải Đăng 
Phó Trưởng ban Văn 

hoá - xã hội 

Kê khai hàng 

năm 

3 Hoàng Đại Dương 
Phó Trưởng ban Kinh 

tế ngân sách xã 

Kê khai hàng 

năm 

4 Phạm Văn Giang 

Uỷ ban nhân dân 

xã 

Chủ tịch UBND xã 
Kê khai hàng 

năm 

5 Phạm Thị Lan 
Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND xã 

Kê khai hàng 

năm 

6 Nguyễn Xuân Thành 
Phó Chủ tịch UBND 

xã 

Kê khai hàng 

năm 

7 Trịnh Văn Cần 
Ban chỉ huy quân 

sự xã 

Chỉ huy trưởng 

BCHQS xã 

Kê khai hàng 

năm 

8 Vũ Văn Thanh 
Phó Chỉ huy trưởng 

BCHQS xã 

Kê khai hàng 

năm 

9 Lê Huyền Trang 
Văn phòng 

HĐND&UBND xã 

Chánh Văn phòng  
Kê khai hàng 

năm 

10 Nguyễn Thị Thu Phó Chánh Văn phòng  
Kê khai hàng 

năm 

11 Phạm Thị Hà Phương 
Phòng Văn hoá - xã 

hội 

Trưởng phòng 
Kê khai hàng 

năm 

12 Vũ Thị Thảo Phó Trưởng phòng 
Kê khai hàng 

năm 

13 Trần Thành Long 

Phòng Kinh tế 

Trưởng phòng 
Kê khai hàng 

năm 

14 Vũ Văn Xang Phó Trưởng phòng 
Kê khai hàng 

năm 

15 Trần Thị Huyền  
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công  

Phó Giám đốc  

Trung tâm 

Kê khai hàng 

năm 

16 Nguyễn Thị Biển 
Trung tâm Dịch vụ 

sự nghiệp công 
Giám đốc Trung tâm 

Kê khai hàng 

năm 



Khối trường học 

17 Lương Thị Bích Vân 

Trường MN Quyết 

Tiến 

Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

18 Đỗ Thị Đông Phó Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

19 Nguyễn Thị Nhìn Phó Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

20 Phạm Thị Khuyên 

Trường MN Khởi 

Nghĩa 

Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

21 Nguyễn Thị Lành Phó Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

22 Đỗ Thị Mai Phó Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

23 Dương Thị Huyền 

Trường MN Tiên 

Thanh 

Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

24 Bùi Thị Phương Phó Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

25 Đặng Thị Thu Thương Phó Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

26 Nguyễn Thị Thu 

Trường MN  

thị trấn 

Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

27 Nguyễn Thị Thuỳ Phó Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

28 Phạm Thị Liên Phó Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

29 Lê Thị Nguyệt 

Trường MN Phạm 

Đ.Nguyên 

Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

30 
Nguyễn Thị Thu 

Trang 
Phó Hiệu trưởng 

Kê khai hàng 

năm 

31 Nguyễn Thị Huệ Phó Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

32 Nguyễn Thị Diễm 
Trường TH  

Quyết Tiến 
Hiệu trưởng 

Kê khai hàng 

năm 

33 Bùi Thị Thanh Huyền 
Trường TH  

Tiên Thanh 

Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

34 Đỗ Phương Mai Phó Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

35 Nguyễn Thị Hương 
Trường TH  

Khởi Nghĩa 

Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

36 Phạm Thị Duyến Phó Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

37 Nguyễn Ngọc Bôn 

Trường TH  

thị trấn 

Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

38 Vũ Diệu Thủy Phó Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

39 Nguyễn Thị Huyền Phó Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 



40 Lương Thị Uyên 
Trường TH Minh 

Đức 

Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

41 Nguyễn Công Thoàn Phó Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

42 Lương Anh Khương 
 Trường THCS 

Quyết Tiến 

Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

43 Nguyễn Thị Nhan Phó Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

44 Phạm Thị Hương 
 Trường THCS 

Khởi Nghĩa 

Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

45 Dương Anh Tuấn  Phó Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

46 Phạm Thị Hường 
 Trường THCS 

Tiên Thanh 

Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

47 Vũ Thị Hoan Phó Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

48 Vũ Thị Mai Hương 

Trường THCS Thị 

Trấn 

Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

49 Cao Thị Lệ Hoa Phó Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

50 Nguyễn Thị Bình Phó Hiệu trưởng 
Kê khai hàng 

năm 

(Tổng danh sách là 50 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



  UỶ BAN NHÂN DÂN 

     XÃ TIÊN LÃNG 

DANH SÁCH  

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, hằng năm, bổ sung  

không thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ quản lý năm 2025 
(Kèm theo Quyết định số:1029 /QĐ-UBND, ngày 03 /12/2025 của UBND xã) 

Số 

TT 
Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ Ghi chú 

1 Vũ Thị Hoà Hội đồng nhân dân xã 

Chuyên viên 

Ban  Văn hoá -

xã hội 
Kê khai bổ sung 

2 Phạm Thị Nhiên 
Văn phòng 

HĐND&UBND xã 
Công chức Kê khai bổ sung 

3 Nguyễn Thị Linh 
Văn phòng 

HĐND&UBND xã 
Công chức Kê khai bổ sung 

4 Phạm Thị Tuyến 
Văn phòng 

HĐND&UBND xã 
Công chức Kê khai bổ sung 

5 Phạm Xuân Cảnh 
Văn phòng 

HĐND&UBND xã 
Công chức Kê khai bổ sung 

6 Phạm Thành Nhất 
Văn phòng 

HĐND&UBND xã 
Công chức Kê khai bổ sung 

7 Lê Hà Phương 
Văn phòng 

HĐND&UBND xã 
Công chức Kê khai bổ sung 

8 Phạm Văn Cường 
Phòng Kinh tế 

Công chức Kê khai bổ sung 

9 Nguyễn Văn Nhất Phòng Kinh tế Công chức Kê khai bổ sung 

10 Đoàn Thị Tình Phòng Kinh tế Công chức Kê khai bổ sung 

11 Lê Thu Trang Phòng Văn hoá – xã hội Công chức  Kê khai bổ sung 

12 
Trần Thị Phương 

Loan 
Phòng Văn hoá – xã hội Công chức Kê khai bổ sung 

13 Trần Văn Sơn Phòng Văn hoá – xã hội Công chức Kê khai bổ sung 

(Tổng danh sách là 13 người)     
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